
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 CĐN 5 ĐTCN1 1 25
Thiết kế màn 

hình giám sát
1.2 302A7 1 302A7 1 302A7 2 302A7 - - - - - - B.T.T.Hà

2 CĐN 5 ĐTCN1 2 26
Thiết kế màn 

hình giám sát
- - - - 2 302A7 - - 1.2 302A7 - - - - N.T.Hà

3 CĐN 5 ĐTCN2 1 20
Vi mạch số lập 

trình
1.2

1306-

A1
3

1306-

A1
- - 1

1306-

A1
2

1306-

A1
- - - - T.V.Luyên

4 CĐN 5 ĐTCN2 2 21
Vi mạch số lập 

trình
2

1302-

A1
- - 2

1302-

A1
2

1302-

A1
2

1302-

A1
- - - - D.T.Hằng

5 CĐ 6 ĐCNT1 1 24 ĐTCS 1
1604/

A1
1
1604/

A1
1.2

1604/

A1
1
1604/

A1
- - - - - - N.T.Anh

6 CĐ 6 ĐCNT1 2 24 ĐTCS 3
1604/

A1
3
1604/

A1
3

1604/

A1
2
1604/

A1
3
1604/

A1
- - - - N.T.Anh

7 CĐ 6 ĐTCN2 1 22 Trang bị điện 1,2
1504/

A1
1

1504/

A1
1

1504/

A1
1

1504/

A1
- - - - - - Đ.T.hiệp

8 CĐ 6 ĐTCN2 2 23 Trang bị điện 1,2
204B/

A7
1,2

204B/

A7
1

204B/

A7
- - - - - - - - P.T Lan

9
CĐN 5

CGKL

1 Cả lớp
20 TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN

N.N.Hải

10
CĐN 5

CGKL

2 Cả lớp
18 TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN

N.N.Hải

11
CĐN 10

CGKL

3 1 22 T.R.Th 2 X. Tiện 2 X. Tiện 2 X. Tiện 1 X. Tiện 1 X. Tiện T.V.Lương

12
CĐN 10

CGKL

3 2 21 T.R.Th 3 X. Tiện 3 X. Tiện 3 X. Tiện 3 X. Tiện 3 X. Tiện P.T.Việt

13
CĐN 10

CGKL

2 1+1/2/n3 29 T.R.Th 1 X. Tiện 1 X. Tiện 1 X. Tiện 1 X. Tiện 1 X. Tiện Nh. Tân

14 CĐN 10

CGKL

2 2+1/2/n3 29 T.R.Th 2 X. Tiện 2 X. Tiện 3 X. Tiện 2 X. Tiện 2 X. Tiện P.T.Việt

15 CĐN 10
CGKL

1 2 18 P.brt 1 X.Phay 1 X.Phay 1 X.Phay 1 X.Phay 1 X.Phay T.V.Lương

16 CĐN 10

CGKL

1 3 17 P.brt 3 X.Phay 3 X.Phay 3 X.Phay 3 X.Phay 3 X.Phay T. T. Long

Lớp
Ngày học \ Ca học - phòng học

Giáo viên
Thứ 5 Thứ 6

LỊCH HỌC THỰC HÀNH

(TUẦN:  25  Từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 năm 2018)

 ĐƠN VỊ: Điện tử Công nghiệp- Trung tâm Việt - Nhật

TT Hệ
Thứ 7

Ghi chúKhóa
CN

Học phần/ 

Môn học Thứ 2

SL

HSSV Thứ 4
Nhóm

Thứ 3



17
CĐN 10

CGKL

1 1 17 P.brt 2 X.Phay 2 X.Phay 2 X.Phay 2 X.Phay 2 X.Phay T. T. Long

18 CĐN 5 Hàn 1 7 KT-DGMH 1 X.Hàn 1 X.Hàn 2 X.Hàn 1 X.Hàn 1 X.Hàn G.V.Nang


